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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NANOAG VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

TRONG TÁI SINH CHỒI IN VITRO CÂY SÂM CAU  

(Curculigo orchioides Gaertn.) 
Nguyễn Đình Sỹ1*, Dương Nguyễn Phương Dung1, Nguyễn Ngọc Hữu2,  

Trần Văn Cường2, Trần Thị Phương Hạnh1, Nguyễn Văn Minh2, Phan Xuân Huyên3 

1Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên; 
2Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên; 

3Viện Khoa học sự sống, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

*Tác giả liên hệ: ndsy@ttn.edu.vn 

Nhận bài: 25/02/2025 Hoàn thành phản biện: 25/04/2025         Chấp nhận bài: 16/05/2025 

TÓM TẮT 

Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) chứa các hợp chất phenolic, lignans, saponin 

triterpenoid, flavone và sesquiterpene giúp ngăn ngừa một số bệnh như ung thư, loãng xương, tiểu 

đường, huyết áp cao hoặc điều trị một số bệnh như hen suyễn, chữa bệnh huyết trắng, chữa tinh lạnh, 

liệt dương, xương khớp, suy nhược cơ thể, loét dạ dày tá tràng, tiêu chảy. Hiện nay nguồn nguyên liệu 

sâm cau ngoài tự nhiên đang dần cạn kiệt. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm cau nhằm giải quyết 

các vấn đề thiếu hụt nguồn cây giống, giảm giá thành, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 

khẩu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nanoAg và hợp chất hữu cơ trong nhân giống in vitro cho thấy 

sử dụng nanoAg nồng độ 20% (v/v) và lắc trong 20 phút cho tỷ lệ mẫu sống không nhiễm đạt 81,6%, 

và có 1,6% mẫu cảm ứng tạo mô sẹo. Môi trường bổ sung 10% (v/v) nước dừa, 10 g/L tinh bột khoai 

tây và 10 g/L tinh bột chuối cho khả năng tạo chồi cao nhất với kết quả là 18,8 chồi/ mẫu, 5,44 lá/cây, 

chiều cao đạt 7,17 cm, trọng lượng tươi 7,67 g, hàm lượng chlorophyll a đạt 0,422 mg/g, chlorophyll b 

đạt 0,298 mg/g. 

Từ khóa: Curculigo orchioides, Hợp chất hữu cơ, In vitro, NanoAg 
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ABSTRACT 

Curculigo orchioides Gaertn. contains phenolic compounds, lignans, triterpenoid saponins, 

flavones and sesquiterpenes that help prevent diseases such as cancer, osteoporosis, diabetes, and 

hypertension or treat some diseases such as asthma, leucorrhea, cold sperm, impotence, bones and joints, 

physical weakness, duodenal ulcers, diarrhea. Recently, the natural source of C. orchioides has been 

gradually depleted. In vitro propagation studies of C. orchioides have been conducted to address the 

shortage of planting materials, reduce production costs, and meet both domestic and export demands. 

The results on the effects of nanoAg and organic compounds in in vitro propagation showed that using 

20% (v/v) nanoAg with 20 minutes of shaking achieved an aseptic survival rate of 81.6%, with 1.6% of 

explants inducing callus formation. The culture medium supplemented with 10% (v/v) coconut water, 

10 g/L potato starch and 10 g/L banana powder exhibited the highest shoot formation efficiency with 

the results of 18.8 buds/sample, 5.44 leaves/plant, a height of 7.17 cm, a fresh weight of 7.67 g, and 

pigment contents of 0.422 mg/g chlorophyll a, 0.298 mg/g chlorophyll b. 
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1. MỞ ĐẦU 

Sâm cau (Curculigo orchioides 

Gaertn.), thuộc họ Hypoxidaceae, là một 

trong những loài dược liệu quý được sử 

dụng phổ biến trong các bài thuốc nam của 

các nước Đông Á và Tây Á, trong đó có 

Việt Nam. Nguyễn Duy Thuần và Nguyễn 

Thị Phương Lan (2001) nhận thấy thân rễ 

sâm cau mọc hoang ở Hà Giang (Việt Nam) 

chứa một số chất có tác dụng kháng oxy hóa 

in vitro tương đối cao (64,1%) và tăng 

cường sinh lực như polyphenol, 

phytosterol, đường khử, saponin, chất béo, 

carotene. He và cs. (2015) đã chiết xuất và 

phân tích những hợp chất có trong thân rễ 

sâm cau gồm nhóm phenol và phenolic 

glycoside, nhóm lignan và glycoside lignan, 

nhóm triterpenoid saponin, flavone và 

sesquiterpene. Sâm cau có tác dụng chữa 

một số bệnh như bệnh vàng da, hen suyễn, 

làm thuốc bổ, ngăn ngừa loãng xương, trị 

đái tháo đường (Nagesh và Shanthamma, 

2016), kháng oxy hóa nhờ hợp chất phenol 

và phenolic glycoside (Wu và cs., 2005), tác 

dụng điều hòa miễn dịch (Bafna và Mishra, 

2006), tác dụng tăng cường chức năng sinh 

lý, kích thích hành vi tình dục thỏ đực 

(Thakur và Dixit, 2007). Tác dụng kháng 

tiểu đường bằng giảm đáng kể nồng độ 

đường trong máu (Avinash, 2013). Nghiên 

cứu tác dụng kháng ung thư ở điều kiện in 

vitro cho thấy dịch chiết sâm cau đã ức chế 

tế bào ung thư phổi dòng tế bào MCF-7 

(Singh và Gupta, 2008); hơn nữa nghiên 

cứu lâm sàng trên động vật cho kết quả rằng 

hợp chất curculigoside có khả năng ức chế 

sự tiến triển của khối u di căn gây ra (Murali 

và Kuttan, 2016).  

Trước năm 1980, sâm cau được khai 

thác ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Sơn 

La, Hòa Bình, và gần đây người dân cũng 

đã khai thác ở các tỉnh vùng Tây Nguyên 

như Đắk Nông. Cùng với những nghiên cứu 

chứng minh hoạt tính dược liệu cao trong 

dịch chiết sâm cau và nhu cầu sử dụng dược 

liệu tăng mạnh trong thời gian gần đây nên 

người dân đã khai thác ồ ạt và tận thu nên 

cây sâm cau đang trở nên cạn kiệt. Sâm cau 

đã được đưa vào danh lục đỏ cây thuốc Việt 

Nam và danh lục đỏ của Liên minh Quốc tế 

Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên 

nhiên, viết tắt là IUCN (International Union 

for Conservation of Nature and Natural 

Resources (Nguyễn Tập, 2001; 2006). 

Trong tự nhiên, sâm cau được nhân giống 

bằng phương pháp gieo hạt hoặc tách mầm 

con nhưng tỉ lệ khá thấp. Những nghiên cứu 

vi nhân giống in vitro cho hệ số nhân chồi 

cao hơn gấp nhiều lần (Võ Châu Tuấn và 

cs., 2011). Nguyễn Thị Lài và cs. (2018) đã 

nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm cau 

sau 6 tuần cho kết quả 20,8 chồi/mẫu và 5,2 

lá/cây với mẫu cấy là đỉnh sinh trưởng. 

Nghiên cứu khử trùng và tái sinh chồi từ 

đoạn thân, Trương Thị Bích Phượng và cs. 

(2018) đã khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 

thời gian 16 phút cho  kết quả tỷ lệ mẫu sống 

đạt 69,08%, đoạn thân cho tỉ lệ mẫu tái sinh 

là 96,46% và số chồi/mẫu cao nhất đạt 2,65 

khi mẫu được cấy lên môi trường MS cơ 

bản bổ sung 3,5 mg/L BAP. Hơn nữa, chồi 

cây sâm cau có thể phát sinh từ lá hoặc từ 

đỉnh sinh trưởng khi sử dụng các chất điều 

hòa cytokinin riêng lẽ (BAP; KIN hoặc 

TDZ) với tỉ lệ mẫu phát sinh chồi đạt trên 

85%. Dhenuka và cs. (1999) nghiên cứu 

quy trình tái sinh gián tiếp từ các mẫu cấy 

lá thông qua giai đoạn mô sẹo xanh (MS bổ 

sung 6-benzylaminopurine (9 μM), mô sẹo 

phát sinh khối khi được cấy chuyền sang 

môi trường MS với 1,1 μM BAP. Sự ra rễ 

được quan sát thấy trong môi trường MS có 

bổ sung NAA (5,3 μM), IBA (1,2 μM), và 

cả trên môi trường MS không có 

phytohormone. Saranjeet và Bhutani (2012) 

nghiên cứu bổ sung 10% nước dừa vào môi 

trường in vitro đã thúc đẩy quá trình nhân 

nhanh protocorm và hình thành chồi. 

Những nghiên cứu nhân giống trước đây sử 
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dụng nhiều chất gây độc như HgCl2 và các 

chất điều hòa sinh trưởng thực vật, điều này 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn giống, đặc 

biệt là các giống cây làm dược liệu. Trong 

những năm gần đây, sử dụng môi trường có 

bổ sung các hợp chất hữu cơ tự nhiên như 

nước dừa, tinh bột củ quả đã làm tăng khả 

năng sinh trưởng và phát triển của thực vật 

in vitro. Kong Inthachak Maitouy và cs. 

(2022) khảo sát ảnh hưởng của ba loại cơ 

chất hữu cơ là nước dừa, khoai tây và chuối 

xanh đến sinh trưởng của chồi lan hài chó 

đốm in vitro với hàm lượng nước dừa từ 50 

ml/L đến 200 ml/L, dịch nghiền khoai tây 

và chuối xanh với hàm lượng từ 50g đến 

200 g/L và nhận thấy chúng đều có tác động 

làm tăng sự nhân chồi hơn so với đối chứng. 

Đinh Trường Sơn và cs. (2023) xác định 

nồng độ nước dừa 40 ml/L hoặc chuối 20 

g/L hoặc khoai tây 30 g/L được bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy đều làm tăng hệ số 

nhân chồi in vitro ở chuối tiêu Nam Mỹ. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 

nanoAg để khử trùng và hợp chất hữu cơ để 

tạo chồi nhằm cung cấp nguồn cây giống 

sâm cau đạt chuẩn, đồng thời giảm giá thành 

nhằm cung cấp đủ số lượng cây giống và 

sản xuất quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng hiện nay. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Cây sâm cau (Curculigo orchioides 

Gaertn) được tuyển chọn và thu thập tại 

vùng công viên địa chất thuộc địa phận 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Môi 

trường nuôi cấy cơ bản gồm khoáng và 

vitamin MS (Murashige và Skoog, 1962) 

(Ducefa), đường sucrose (Công ty đường 

Biên Hòa), than hoạt tính (Công ty Xilon), 

agar (Công ty Hạ Long). Chế phẩm nanoAg 

500 ppm có kích thước trung bình < 20 nm 

(Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, 

trường Đại học Tây Nguyên). Chất hữu cơ 

bao gồm tinh bột khoai tây (Công ty 

Intermix), tinh bột chuối (Công ty Kiên 

Minh) và nước dừa trái. 

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên 

cứu 

2.2.1. Ảnh hưởng của nanoAg và thời gian 

khử trùng lên khả năng tạo mẫu lá vô trùng 

từ cây sâm cau 

Cây sâm cau sau khi thu thập được 

tiến hành khử trùng theo các bước như sau: 

lá (không quá già cũng không quá non) 

được lựa chọn và được lau bằng bông gòn 

thấm nước xà phòng; rửa sạch dưới vòi 

nước chảy; lắc trong dung dịch cồn 70o 

trong 1 phút; rửa mẫu bằng nước cất vô 

trùng trong buồng cấy; khử trùng mẫu bằng 

dung dịch nanoAg (500 ppm) được pha theo 

nồng độ và thời gian khử trùng theo Bảng 1. 

 
Bảng 1. Phương pháp bố trí thí nghiệm khử trùng  

Nghiệm thức Nồng độ (%) Thời gian khử trùng (phút) 

Ag05.10 5 10 

Ag05.15 5 15 

Ag05.20 5 20 

Ag10.10 10 10 

Ag10.15 10 15 

Ag10.20 10 20 

Ag15.10 15 10 

Ag15.15 15 15 

Ag15.20 15 20 

Ag20.10 20 10 

Ag20.15 20 15 

Ag20.20 20 20 
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Mẫu lá được cắt thành hình vuông 

1,5 x 1,5 cm và được cấy vào môi trường với 

thành phần khoáng MS có bổ sung đường 

sucrose 30 g/L, agar 8 g/L, được điều chỉnh 

pH=5,8 trước khi hấp khử trùng ở 121oC, 1 

atm, trong 20 phút. Nhiệt độ phòng nuôi 25 

± 1oC, độ ẩm tương đối 70 ± 5%, thời gian 

chiếu sáng 12 giờ/ngày, cường độ ánh sáng 

2000 lux. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên gồm 12 nghiệm thức với 5 đĩa/nghiệm 

thức và 5 mẫu/đĩa, và được lặp lại 3 lần. Các 

chỉ tiêu như tỷ lệ (%) mẫu sống không nhiễm 

nấm khuẩn; tỷ lệ (%) mẫu cảm ứng tạo mô 

sẹo; tỷ lệ (%) mẫu nhiễm khuẩn; tỷ lệ (%) 

mẫu nhiễm nấm; tỷ lệ (%) mẫu chết không 

nhiễm được thu nhận sau 14 ngày và 21 ngày 

nuôi cấy.   

2.2.2. Ảnh hưởng của một số chất hữu cơ lên 

khả năng phát sinh chồi cây sâm cau in vitro 

Lá sâm cau vô trùng được lựa chọn sẽ 

được cấy chuyền sang môi trường thí nghiệm 

được bố trí theo Bảng 2. 
Bảng 2. Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng của nguồn hữu cơ 

Nghiệm 

thức 
Nước dừa (100 ml/L) Tinh bột khoai tây (10 g/L) Tinh bột chuối (10 g/L) 

Đối chứng - - - 

H1 + - - 

H2 - - + 

H3 - + - 

H4 + + - 

H5 + - + 

H6 - + + 

H7 + + + 

Mẫu lá (1,5 cm x 1,5 cm) và được cấy 

vào môi trường với thành phần khoáng MS 

có bổ sung đường sucrose 30 g/L, agar 8 g/L 

và các thành phần hữu cơ với nồng độ và 

hàm lượng theo bảng 2. Mỗi bình chứa 50 ml 

môi trường. Môi trường được chỉnh pH = 5,8 

trước khi hấp khử trùng ở 121oC, 1 atm, 

trong 20 phút. Nhiệt độ phòng nuôi 25 ± 1 
oC, độ ẩm tương đối 70 ± 5%, thời gian chiếu 

sáng 12 giờ/ngày, cường độ ánh sáng 4000 

lux. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

gồm 8 nghiệm thức với 5 bình/nghiệm thức 

và 5 mẫu/bình, và được lặp lại 3 lần. Chỉ tiêu 

theo dõi được ghi nhận sau 90 ngày nuôi cấy: 

% mẫu bật chồi; số chồi/mẫu; số lá/chồi; 

chiều cao chồi; hàm lượng diệp lục tố 

(chlorophyll a và b). 

2.3. Phương pháp phân tích sắc tố bằng đo 

quang phổ 

Chlorophyll có phổ hấp thu ánh sáng 

cực đại ở các bước sóng 645 nm, 663 nm, độ 

hấp thu ở bước sóng này biểu thị cho cường 

độ của sắc tố hay lượng chlorophyll có trong 

dung dịch. Công thức tính lượng chlorophyll 

như sau (Rajalakshmi, 2014): 

Chlorophyll a = 12,7(A663) – 2,69(A645) 

Chlorophyll b = 22,9(A645) – 4,68(A663) 

2.4. Phương pháp lấy số liệu 
 Các chỉ tiêu được lấy đồng thời cùng 

một thời điểm, đo đếm toàn bộ số mẫu đã bố 

trí và so sánh các nghiệm thức với nhau bao 

gồm: Chiều cao cây (mm) được tính bằng 

cách đo từ gốc đến đỉnh lá dài nhất; số lá/cây 

được tính bằng cách đếm hết số lá mở hình 

thành trên một mẫu; chiều dài rễ (mm) được 

đo từ gốc rễ đến hết chiều dài rễ; số rễ/cây 

được tính bằng cách đếm hết số rễ hình thành 

trên một mẫu. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu  

 Số liệu được phân tích bằng phép thử 

ANOVA (MSTATC, Đại học Michigan, 

Mỹ) 1 nhân tố (là tổ hợp 2 yếu tố nồng độ 

NanoAg và thời gian lắc). Biểu đồ được vẽ 

bằng Microsoft Office Excel 2021. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nanoAg và thời gian 

khử trùng lên khả năng tạo mẫu vô trùng 

từ cây sâm cau 
Khử trùng mẫu nuôi cấy là giai đoạn 

đầu tiên và hết sức quan trọng của quy trình 

nhân giống in vitro với mục đích tạo được 

mẫu cấy không nhiễm nấm khuẩn khi vào 

nuôi cấy in vitro. Giai đoạn này cần đảm bảo 

tỷ lệ mẫu nhiễm nấm khuẩn thấp đồng thời 
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tỷ lệ mẫu sống cao, mô tồn tại, sinh trưởng 

và phân hóa tốt. Trong thí nghiệm này, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu khả năng khử trùng 

của dung dịch nanoAg ở nồng độ 5%, 10%, 

15%, 20% với mức thời gian khác nhau 10, 

15, 20 phút. Các chỉ tiêu được theo dõi ở 

ngày thứ 14 và ngày thứ 21. Kết quả có sự 

khác biệt có ý nghĩa về thống kê được thể 

hiện ở Bảng 3 và Bảng 4. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ nanoAg và thời gian lắc đến tỷ lệ tạo mẫu in vitro vô trùng ở  

ngày thứ 14 

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ mẫu sống không 

nhiễm nấm khuẩn (%) 

Tỷ lệ mẫu nhiễm 

khuẩn (%) 

Tỷ lệ mẫu nhiễm nấm 

(%) 

Ag5.10 18,7 ± 1,2k 1,6 ± 0a 78,3 ± 1,3a 

Ag5.15 23,2 ± 0,8j 0,8 ± 0b 76,8 ± 0,8a 

Ag5.20 44,8 ± 0,8h 0,0 ± 0c 55,2 ± 0,8c 

Ag10.10 34,2 ± 2,3i 1,6 ± 0a 65,2 ± 2,4b 

Ag10.15 57,9 ± 1,2f 0,0 ± 0c 35,5 ± 4,6e 

Ag10.20 68,0 ± 0,8d 0,0 ± 0c 32,0 ± 0,8f 

Ag15.10 55,7 ± 0,5g 0,0 ± 0c 44,3 ± 0,5d 

Ag15.15 64,8 ± 0,8e 0,0 ± 0c 35,2 ± 0,8e 

Ag15.20 82,0 ± 0,4c 0,0 ± 0c 17,2 ± 0,4g 

Ag20.10 66,4 ± 0,8de 0,0 ± 0c 33,6 ± 0,8ef 

Ag20.15 86,4 ± 1,1b 0,0 ± 0c 13,6 ± 1,1h 

Ag20.20 91,7 ± 0,9a 0,0 ± 0c 07,5 ± 0,9i 

Trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 

Sau 14 ngày theo dõi, tỷ lệ mẫu sống 

không nhiễm đạt giá trị cao nhất 91,73 khi 

cho 20% dung dịch nanoAg khử trùng trong 

20 phút (Ag20.20), tiếp đến là nghiệm thức 

Ag20.15 đạt 86,4%. Ag15.20 đạt 82%, 

Ag10.20 đạt 68%, Các nghiệm thức còn lại 

cho kết quả thấp hơn, nghiêm thức Ag5.10 

cho kết quả thấp nhất là 18,7 % mẫu sống 

không nhiễm. Sau 14 ngày, tỷ lệ mẫu chết 

không nhiễm (%) và tỷ lệ mẫu tạo mô sẹo 

(%) không có sự khác biệt và bằng 0%. 

Trong giai đoạn khử trùng, nồng độ chất 

khử trùng và thời gian luôn là 02 yếu tố 

quan trọng, và đối với mẫu lá sâm cau, số 

mẫu bị nhiễm tỉ lệ nghịch với thời gian khử 

trùng nhưng tỉ lệ thuận với tỷ lệ mẫu chết. 

Tiếp tục theo dõi khả năng tạo mẫu 

vô trùng sau 21 ngày cho thấy khả năng khử 

trùng mẫu cấy của nanoAg ở các nồng độ 

và thời gian xử lý khác nhau có sự khác biệt 

(Bảng 4). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ nanoAg và thời gian lắc đến tỷ lệ tạo mẫu in vitro vô trùng ở  

ngày thứ 21 

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ mẫu sống 

không nhiễm 

nấm khuẩn (%) 

Tỷ lệ mẫu 

nhiễm khuẩn 

(%) 

Tỷ lệ mẫu 

nhiễm nấm 

(%) 

Tỷ lệ mẫu 

chết không 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ mẫu 

tạo mô sẹo 

(%) 

Ag5.10 13,6 ± 0,8k 1,6 ± 0a 85,6 ± 0,8a 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag5.15 15,2 ± 0,8j 0,8 ± 0b 84,0 ± 0,8a 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag5.20 37,6 ± 0,8h 0,0 ± 0c 62,4 ± 0,8c 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag10.10 31,2 ± 1,4i 1,6 ± 0a 68,3 ± 1,2b 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag10.15 38,4 ± 0,8h 0,8 ± 0b 61,0 ± 0,5c 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag10.20 58,7 ± 1,7e 0,0 ± 0c 38,0 ± 4,2f 0,0 ± 0b 0,8 ± 0b 

Ag15.10 42,4 ± 1,6g 0,0 ± 0c 57,6 ± 1,6d 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag15.15 54,9 ± 0,5f 0,0 ± 0c 45,1 ± 0,5e 0,0 ± 0b 0,0 ± 0c 

Ag15.20 68,8 ± 1,6c 0,0 ± 0c 30,4 ± 1,6gh 0,8 ± 0a 0,8 ± 0b 

Ag20.10 67,2 ± 0,8d 0,0 ± 0c 32,0 ± 4,0g 0,0 ± 0b 0,8 ± 0b 

Ag20.15 71,7 ± 1,2b 0,0 ± 0c 28,3 ± 1,2h 0,0 ± 0b 0,8 ± 0b 

Ag20.20 81,6 ± 0,8a 0,0 ± 0c 17,6 ± 0,8i 0,8 ± 0a 1,6 ± 0a 

Trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 
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Nghiệm thức Ag20.20 cho tỷ lệ mẫu 

sống không nhiễm cao nhất là 81,6%, tiếp 

đến là Ag20.15 (71,73%), Ag15.20 

(68,8%), Ag20.10 (67,2%), Ag10.20 

(58,67%), Ag15.15 (54,93%), các nghiệm 

thức còn lại cho kết quả thấp hơn. Tỷ lệ mẫu 

sống không nhiễm tăng khi thời gian khử 

trùng và nồng độ khử trùng tăng và đạt giá 

trị cao nhất với thời gian khử trùng là 20p 

nồng độ 20%. Các nghiệm thức Ag5.10, 

Ag5.15, Ag10.10, Ag10.15 có tỷ lệ nhiễm 

khuẩn là 1,6% và 0,8%. Nghiệm thức 

Ag20.20 cho khả năng kháng nấm cao nhất 

với chỉ số nhiễm nấm thấp 17,6 %, Ag20.15 

(28,27%), Ag15.20 (30,4%), Ag20.10 

(32%). Ag5.10 và Ag5.15 cho tỷ lệ nhiễm 

nấm cao nhất 85,6% và 84%. 

Sử dụng nanoAg nồng độ 15% và 

20% cho kết quả khử trùng cao, trong đó 

khả năng kháng khuẩn cao hơn kháng nấm. 

NanoAg làm tăng cường hoạt tính hóa học 

của bạc do cấu trúc đạt kích thước tới hạn, 

điều này sẽ cho phép một lượng lớn nguyên 

tử có thể tương tác với mục tiêu làm nâng 

cao hiệu quả tác động bề mặt. Như vậy, tác 

dụng diệt nấm khuẩn của nanoAg hiệu quả 

theo nhiều cơ chế khác nhau (Chaloupka và 

cs., 2010). Tùy thuộc vào kích thước, cấu 

trúc, nồng độ và tùy thuộc vào loài thực vật 

mà nanoAg ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, 

phát triển của cây trồng thông qua kích thích 

những biến đổi đáng kể ở mức độ sinh lý và 

ở mức phân tử theo hướng tích cực hoặc tiêu 

cực 

Thời gian khử trùng có ảnh hưởng 

lớn đến hiệu quả khử trùng. Ở mốc thời gian 

15 phút và 20 phút đủ thời gian gây chết cho 

nấm và vi khuẩn. Khi nâng thời gian khử 

trùng mẫu lên 20 phút giảm tỷ lệ mẫu sống 

không nhiễm vì tỷ lệ mẫu chết tăng. Do mẫu 

ngâm lâu trong dung dịch khử trùng, dung 

dịch khử trùng ngấm vào các tế bào của mẫu 

gây nên hiện tượng hoại tử mẫu dẫn đến 

mẫu chết. Ag15.20, Ag20.20 có 0,8% mẫu 

chết không nhiễm. Tuy nhiên khi ngâm mẫu 

lâu trong nanoAg lại giúp cho mẫu có cảm 

ứng mô sẹo: Ag20.20 là 1,6%, Ag10.20, 

Ag15.20, Ag20.10, Ag20.15 có 0,8%, tuy 

nhiên cảm ứng tạo mô sẹo là không đáng kể. 

Đỗ Mạnh Cường và cs. (2018) đã bổ 

sung nanoAg (≤ 20 nm) vào môi trường in 

vitro và bỏ qua khâu hấp khử trùng, kết quả 

không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của cây dâu tây. Hơn nữa, nghiên 

cứu của Dương Tấn Nhựt và cs. (2018) đã 

chứng minh rằng nanoAg kích thích sự tăng 

trưởng của một số cây trồng như cây cúc, 

dâu tây, đồng tiền nuôi cấy in vitro. Vì thế, 

nanoAg được đánh giá là một chất khử 

trùng hiệu quả và an toàn với thực vật. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ nanoAg và thời gian lắc đến khả năng khử trùng mẫu lá sâm cau ở 

ngày thứ 21 

3.2. Ảnh hưởng của một số thành phần 

hữu cơ lên khả năng nhân nhanh chồi từ 

lá sâm cau 

Trong nuôi cấy in vitro, môi trường 

ngoài thành phần chính là muối khoáng, 

vitamin, nguồn carbon và phytohormon, các 

hợp chất hữu cơ như bột khoai tây, nước 

dừa, bột chuối, nước ép cà chua, táo, 

peptone, v.v được thêm vào trong môi 

trường đóng vai trò quan trọng. Những chất 

hữu cơ này có hiệu quả đáng kể đối với sự 

nảy mầm và vi nhân giống của nhiều loài 

cây. Vì vậy, nghiên cứu này thực hiện với 

các chất bổ sung hữu cơ như tinh bột khoai 

tây, tinh bột chuối, nước dừa bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy nhằm tìm ra môi 

trường hữu cơ thích hợp cho quá trình phát 

sinh chồi từ mẫu lá của cây sâm cau. 

  

 
Hình 2. Ảnh hưởng của nguồn hữu cơ đến số chồi/mẫu, số lá/cây, chiều cao cây (cm), trọng lượng tươi 

(g) sau 90 ngày nuôi cấy. 
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Hình 2 cho thấy các nghiệm thức có 

bổ sung nguồn hữu cơ cho số chồi cao hơn 

nghiệm thức không sử dụng nguồn hữu cơ. 

Nghiệm thức H7 bổ sung đầy đủ nước dừa, 

khoai tây và bột chuối cho kết quả cao nhất 

là 18,8 chồi/mẫu, tiếp đến là nghiệm thức 

H4 (16,07 chồi/mẫu), H5 (15,67 chồi/mẫu), 

H6 (12,33 chồi/mẫu), H1 (12,6 chồi/mẫu), 

H3 (10,53 chồi/mẫu), H2 (9,47 chồi/mẫu), 

thấp nhất là nghiệm thức đối chứng chỉ có 

5,60 chồi/mẫu. Số lá sau 90 nuôi cấy biến 

động từ 2,65 lá đến 5,44 lá. Nghiệm thức H7 

có số lá cao nhất là 5,44 lá, tiếp đến là 

nghiêm thức H4 (3,97 lá/mẫu), H5 (3,54 

lá/mẫu), H6 (3,34 lá/mẫu), H3 (2,85 

lá/mẫu), H2 (2,81 lá/mẫu), H1 (2,76 

lá/mẫu), thấp nhất là nghiệm thức đối chứng 

chỉ có 2,65 lá/mẫu). 

Sau 90 ngày nuôi cấy môi trường H7 

có bổ sung nước dừa, tinh bột khoai tây và 

tinh bột chuối cho kết quả chiều cao cây cao 

nhất là 7,17 cm, tiếp đến là nghiệm thức H4 

(6,07 cm), H5 (5,56 cm), H6 (4,97 cm), H2 

(4,75 cm), H3 (4,52 cm), H1 (4,25 cm), thấp 

nhất là nghiệm thức đối chứng đạt 4,22 cm. 

Sau 90 ngày nuôi cấy, các chồi cây 

sâm cau trên môi trường có bổ sung nguồn 

hữu cơ ở các công thức khác nhau cho thấy 

có sự khác biệt đáng kể so với đối chứng 

(không bổ sung chất hữu cơ), trọng lượng 

tươi cao nhất là nghiệm thức H7 với 7,67 

g/mẫu, thấp nhất là nghiệm thức đối chứng 

chỉ đạt 3,76 g/mẫu. 

 

 
Hình 3. Ảnh hưởng của nguồn hữu cơ đến sự tạo chồi và sinh trưởng của sâm cau in vitro. 

 

Có sự thay đổi hàm lượng diệp lục tố 

ở các nghiệm thức, chứng tỏ việc bổ sung 

nguồn hữu cơ có tác động đến sự sinh 

trưởng cây hỗ trợ việc tăng cường cường độ  

 

 

 

quang hợp cho cây. Nghiệm thức H7, H5, 

H4 cho hàm lượng chlorophyll a và 

chlorophyll b cao hơn các nghiệm thức khác 

(Bảng 5). 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của nguồn hữu cơ đến hàm lượng diệp lục tố a và b 

Nghiệm thức Chlorophyll a (mg/g) Chlorophyll b (mg/g) 

Đối chứng 0,356 ± 0,002g 0,224 ± 0,008h 

H1 0,378 ± 0,002e 0,242 ± 0,002f 

H2 0,381 ± 0,002d 0,258 ± 0,003d 

H3 0,369 ± 0,002f 0,250 ± 0,002e 

H4 0,407 ± 0,001b 0,269 ± 0,001c 

H5 0,403 ± 0,001c 0,280 ± 0,006b 

H6 0,350 ± 0,002h 0,233 ± 0,003g 

H7 0,422 ± 0,001a 0,298 ± 0,002a 

Trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thể sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 

Overbeek và cs. (1941) đầu tiên giới 

thiệu nước dừa như một thành phần mới của 

môi trường dinh dưỡng cho các nuôi cấy mô 

sẹo, và từ đó nước dừa được sử dụng rộng 

rãi, bổ sung vào môi trường nhằm thúc đẩy 

sự cảm ứng tế bào và kích thích tăng trưởng 

của thực vật in vitro. Theo George và cs. 

(2008), nước dừa bao gồm nhiều axit amin, 

hợp chất đạm, hợp chất vô cơ, các axit hữu 

cơ, nguồn carbon, vitamin và có khả năng 

điều chỉnh sự phát triển như cytokinin và 

auxin. Yong và cs. (2009) cho thấy nước 

dừa chứa 94 % là nước và là chất thúc đẩy 

tăng trưởng của lá. Một trong số các thành 

phần quan trọng có trong nước dừa là 

phytohormone thực vật và đó là hợp chất 

thuộc nhóm cytokinin (Jean và cs., 2009). 

Ngoài ra, nước dừa đã được báo cáo là có 

khả năng làm tăng quá trình sinh trưởng và 

phát triển của hoa lan trong ống nghiệm do 

có sự liên quan sự hiện diện của một loại 

cytokinin (Bhasker, 1996). Kết quả này 

cũng trùng với nghiên cứu của Shantz và 

Steward (1952) khi bổ sung nước dừa đã 

kích thích quá trình nhân nhanh tế bào và 

mô thực vật. Nồng độ nước dừa trong môi 

trường từ 10 - 20 % là cần thiết cho quá trình 

tăng trưởng của mô sẹo ở một số loài cây 

(Burnet và Ibrahim, 1973). Saranjeet và 

Bhutani (2012) bổ sung 10% nước dừa vào 

môi trường đã thúc đẩy quá trình nhân 

nhanh protocorm và hình thành chồi. Chính 

vì vậy mà ở các nghiệm thức có bổ sung 

nước dừa cho tác động khác biệt lên sự tạo 

chồi và tăng trưởng chồi. 

4. KẾT LUẬN 

Mẫu lá khi được khử trùng bằng 

nanoAg (500 ppm) ở nồng độ 20% (v/v) và 

lắc trong 20 phút cho tỷ lệ không nhiễm 

nấm khuẩn và sống là cao nhất (đạt 81,6%) 

và có 1,6% mẫu cảm ứng tạo mô sẹo. 

Môi trường MS bổ sung 10% (v/v) 

nước dừa, 10 g/L tinh bột khoai tây và 10 

g/L tinh bột chuối cho khả năng tạo chồi cao 

nhất (18,8 chồi/mẫu) và kích thích sự sinh 

trưởng của cụm chồi in vitro (5,44 lá/mẫu, 

chiều cao đạt 7,17 cm, trọng lượng tươi 7,67 

g/mẫu), đồng thời giúp tế bào tổng hợp diệp 

lục tố với hàm lượng là cao nhất 

(chlorophyll a 0,422 mg/g và chlorophyll b 

0,298 mg/g). 
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